
     
          UBND XÃ ĐỨC AN                          CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ-TH Đức An, ngày     tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2026 - 2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của 
Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 
trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 3124/GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 
trường Tiểu học;

Căn cứ công văn số 2926/GDĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lí việc trang bị sách giáo khoa và tài 
liệu tham khảo;

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-GDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quyết định Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống 
nhất toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-GDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quyết định Phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 
Tiếng Đức 4, Tiếng Đức 6, Tiếng Nga 6, Tiếng Nga 7, Tiếng Nhật 8, Tiếng Nhật 
9, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 9, Tiếng Pháp 10, Tiếng Trung 8, Tiếng Trung 9, 
Tiếng Trung 10;môn Ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn quyển 6, Tiếng Hàn quyển 7, Tiếng 
Nhật quyển 3, Tiếng Nhật quyển 4; môn Tin học 11 và môn Mĩ thuật 10, 11, 12 sử 
dụng trong cơ sở phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-GDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quyết định Bổ sung sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử 
dụng thống nhất toàn quốc;

Căn cứ công văn số 70/GDĐT-GDPT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông và tài liệu giáo dục địa phương;

Căn cứ công văn số 737/GDĐT-GDPT ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lí thực hiện bộ sách giáo khoa 
thống nhất từ năm học 2026- 2027;
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Căn cứ Kế hoạch số   03  /KH-THTH ngày 05 tháng 09 năm 2026 của 
trường Tiểu học Tô Hiệu  về tổ chức xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất 
bản phẩm tham khảo của các khối lớp sử dụng trong nhà trường năm học 2026-
2027;

Theo biên bản thẩm định và đề xuất của Hội đồng lựa chọn, đề xuất danh 
mục xuất bản phẩm tham khảo từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2026-2027;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xuất bản phẩm tham 

khảo các môn học/HĐGD từ lớp 1 đến lớp 5 sử dụng trong nhà trường năm học 
2026-2027; và danh mục xuất bản phẩm tham khảo các môn học/HĐGD từ lớp 1 
đến lớp 5 không được phê duyệt sử dụng trong nhà trường năm học 2026-2027

Điều 2. Cán bộ quản lí và giáo viên không được lạm dụng vị trí công tác 
của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh 
hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm dưới bất kì hình thức nào.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Thanh 

.



DANH MỤC
Danh mục các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2026-2027
( Ban hành kem theo quyết định số:    /QĐ-TH ngày 22 tháng 09 năm 2026) 

TT Khối 
lớp TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN

1 1 Tiếng Việt 1, tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 
Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 
Thị Lan

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

2 1 Tiếng Việt 1, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 
Chủ biên), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm 
Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim 
Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

3 1 Toán 1, tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

4 1 Toán 1, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

5 1 Đạo đức 1 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

6 1 Tự nhiên và Xã hội 1 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 
Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

7 1 Âm nhạc 1 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, 
Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

8 1 Mĩ thuật 1 Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Biển (Chủ biên), Phạm Duy Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

9 1 Hoạt động trải nghiệm 1 
Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thanh Bình (Chủ biên), Trần Thị Thu, 
Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

10 1 Giáo dục Thể chất 1 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê 
Anh Thơ (Chủ biên), Vũ Thị Thư, Vũ 
Thị Hồng Thu, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn 
Thịnh, Phạm Mai Vương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

11 1 Tiếng Anh 1, Sách học sinh 
- Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 
Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỷnh 
Trang

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



12 2 Tiếng Việt 2  tập một  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Bùi 
Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương 
(Đồng Chủ biên) - Đỗ Hồng Dương -  
Vũ Thị Thanh Hương - Vũ Thị Lan - 
Nguyễn Thị Ngọc Minh - Trần Kim 
Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

13 2 Tiếng Việt 2  tập hai  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Bùi 
Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương 
(Đồng Chủ biên) - Lê Thị Lan Anh - 
Trịnh Cẩm Lan - Chu Thị Phương -  
Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

14 2 Toán 2, Tập một  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) - Lê 
Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - 
Vũ Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - 
Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

15 2 Toán 2, Tập hai  

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)  - Lê 
Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - 
Vũ Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - 
Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

16 2 Tự nhiên và xã hội 2  

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên) – 
Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) – Đào Thị 
Hồng – Phương Hà Lan – Phạm Việt 
Quỳnh  – Hoàng Quý Tỉnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

17 2 Đạo đức 2 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên) - 
Trần Thành Nam (Chủ biên) - Nguyễn 
Thị Hoàng Anh - Nguyễn Ngọc Dung -  
Lê Thị Tuyết Mai

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

18 2 Âm nhạc 2 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính (đồng 
Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn 
Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, 
Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, 
Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

19 2 Mĩ thuật 2 

Đoàn Thị Mỹ Hương - Đinh Gia Lê 
(Đồng Tổng Chủ biên)  - Trần Thị Biển 
(Chủ biên) - Phạm Duy Anh - Bạch 
Ngọc Diệp  - Trần Thị Thu Trang - Bùi 
Quang Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

20 2 Hoạt động trải nghiệm 2 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (Đồng 
Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, 
Nguyễn Thanh Bình (Đồng Chủ biên), 
Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh 
Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, 
Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

21 2 Giáo dục thể chất 2  

Nguyễn Duy Quyết - Hồ Đắc Sơn (Đồng 
Tổng Chủ biên)  - Lê Anh Thơ (Chủ 
biên) - Nguyễn Thị Hà - Đỗ Mạnh Hưng 
- Vũ Văn Thịnh -  Vũ Thị Hồng Thu - 
Vũ Thị Thư - Nguyễn Thành Trung -  
Nguyễn Duy Tuyến - Phạm Mai Vương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

22 2 Tiếng Anh 2, Sách học sinh 
- Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Lương Quỷnh Trang (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc 
Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



23 3 Tiếng Việt 3 tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) – Trần 
Thị Hiền Lương (Chủ biên) – Đỗ Hồng 
Dương – Nguyễn Thị Kim Oanh – Trần 
Kim Phượng 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

24 3 Tiếng Việt 3 tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) – Trần 
Thị Hiền Lương (Chủ biên) – Lê Thị 
Lan Anh – Nguyễn Lê Hằng – Vũ Thị 
Lan – Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

25 3 Toán 3 - Tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) – Lê 
Anh Vinh (Chủ biên) – Nguyễn Áng – 
Vũ Văn Dương – Nguyễn Minh Hải – 
Hoàng Quế Hường – Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

26 3 Toán 3 - Tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) – Lê 
Anh Vinh (Chủ biên) – Nguyễn Áng – 
Vũ Văn Dương – Nguyễn Minh Hải – 
Hoàng Quế Hường – Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

27 3 Tự nhiên và Xã hội 3 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 
Nguyễn Hồng Liên, Phan Thanh Hà, 
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

28 3 Tin học 3

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 
Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

29 3 Công nghệ 3 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 
Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, 
Nguyễn Bích Thảo.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

30 3 Đạo đức 3 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) – 
Trần Thành Nam (Chủ biên) –  Nguyễn 
Thị Hoàng Anh – Nguyễn Ngọc Dung – 
Nguyễn Thị Việt Hà

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

31 3 Âm nhạc 3 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính (đồng 
Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 
Nga, Đặng Khánh Nhật

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

32 3 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên) – 
Trần Thị Biển – Đoàn Thị Mỹ Hương 
(đồng Chủ biên) – Phạm Duy Anh – 
Bạch Ngọc Diệp – Trần Thị Thu Trang  

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



33 3 Hoạt động trải nghiệm 3 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) - 
Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên) - Nguyễn 
Thị Thanh Bình - Bùi Thị Hương Liên - 
Trần Thị Tố Oanh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

34 3 Giáo dục thể chất 3 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) – 
Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên) – Đỗ 
Mạnh Hưng – Vũ Văn Thịnh – Vũ Thị 
Hồng Thu – Vũ Thị Thư – Phạm Mai 
Vương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

35 3
Tiếng Anh 3 - Sách học 
sinh, Tập 1 - Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ 
Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

36 3
Tiếng Anh 3 - Sách học 
sinh, Tập 2 - Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ 
Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

37 4 Tiếng Việt 4, tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 
Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 
Hằng, Trịnh Cẩm Lan

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

38 4 Tiếng Việt 4, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị 
Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim 
Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

39 4 Toán 4, tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

40 4 Toán 4, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

41 4 Khoa học 4 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên) -  Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) 
- Nguyễn Thị Thanh Chi - Ngô Diệu 
Nga - Đào Thị Sen - Triệu Anh Trung

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

42 4 Tin học 4

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà 
Đặng Cao Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

43 4 Công nghệ 4 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 
Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng 
Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, 
Đồng Huy Giới, Nguyễn Bích Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

44 4 Lịch sử và Địa lí 4 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 
Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 
Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy 
(Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 
Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 
Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), 
Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 
Nam



45 4 Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 
Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

46 4 Âm nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) - 
Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) -  
Mai Linh Chi -  Nguyễn Thị Phương 
Mai - Nguyễn Thị Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

47 4 Mĩ thuật 4 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Biển - Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 
biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu 
Trang

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

48 4 Hoạt động trải nghiệm 4 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) - 
Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên) - Nguyễn 
Thị Thanh Bình - Bùi Thị Hương Liên - 
Trần Thị Tố Oanh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

49 4 Giáo dục thể chất 4 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ 
Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 
Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 
Vương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

50 4
Tiếng Anh 4 - Sách học 
sinh, Tập 1 - Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan 
Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

51 4
Tiếng Anh 4 - Sách học 
sinh, Tập 2 - Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan 
Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

52 5 Tiếng Việt 5, tập một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 
Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm 
Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

53 5 Tiếng Việt 5, tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 
Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 
Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng 
Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

54 5 Toán 5 - tập một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

55 5 Toán 5 - tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

56 5 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên) - Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên) 
- Hà Thị Lan Hương - Nguyễn Thị Hồng 
Liên - Ngô Diệu Nga - Nguyễn Thị 
Thanh Phúc - Đào Thị Sen.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



57 5 Tin học 5 
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, 
Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

58 5 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Đặng 
Văn Nghĩa (Chủ biên); Dương Giáng 
Thiên Hương; Nguyễn Bích Thảo; Vũ 
Thị Ngọc Thuý; Nguyễn Thanh Trịnh 

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

59 5 Lịch sử và Địa lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 
suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 
(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch 
sử), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 
phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị 
Thu Hương; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ 
biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang 
(Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 
Dung, Dương Thị Oanh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

60 5 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Toan 
(Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

61 5 Âm nhạc 5

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) - 
Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) - 
Mai Linh Chi - Nguyễn Thị Phương Mai 
- Nguyễn Thị Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

62 5 Mĩ thuật 5 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị 
Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 
biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu 
Trang

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

63 5 Hoạt động trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) - 
Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên) - Nguyễn 
Thị Thanh Bình - Bùi Thị Hương Liên - 
Trần Thị Tố Oanh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

64 5 Giáo dục thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn 
Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, 
Phạm Mai Vương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

65 5
Tiếng Anh 5- Sách học 
sinh, Tập 1 - Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 
Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 
Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

66 5
Tiếng Anh 5 - Sách học 
sinh, Tập 2 - Global 
Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 
Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 
Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



67 1
Vở bài tập Toán 1 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập một

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

68 1
Vở bài tập Toán 1 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập hai

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

69 1
Vở bài tập Tiếng Việt 1 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

70 1
Vở bài tập Tiếng Việt 1 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

71 1 Tập viết 1 (Tích hợp phát 
triển năng lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Thạch 
Thị Lan Anh, Trần Thị Quỳnh Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

72 1 Tập viết 1 (Tích hợp phát 
triển năng lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Thạch 
Thị Lan Anh, Trần Thị Quỳnh Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

73 1 Vở bài tập Đạo đức 1 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 
Đặng Xuân Điều

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

74 1 Vở bài tập Mĩ thuật 1 (Tích 
hợp phát triển năng lực số) Phạm Duy Anh, Đào Thị Hà Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

75 1
Vở bài tập Hoạt động trải 
nghiệm 1 (Tích hợp phát 
triển năng lực số)

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Đặng 
Xuân Điều, Vũ Phương Liên, Lại Thị 
Yến Ngọc, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

76 1 Vở bài tập Âm nhạc 1 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Đặng Khánh Nhật (Chủ biên), Trần 
Ngọc Tú, Mai Linh Chi, Vũ Thanh Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

77 1
Vở bài tập Tự nhiên và Xã 
hội 1 (Tích hợp phát triển 
năng lực số)

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), 
Lương Việt Thái, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

78 1
Tiếng Anh 1 – Global 
Success,
 Sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 
Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh 
Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

79 2
Vở bài tập Toán 2 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập một

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

80 2
Vở bài tập Toán 2 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập hai

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

81 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

82 2
Vở bài tập Tiếng Việt 2 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

83 2 Tập viết 2 (Tích hợp phát 
triển năng lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

84 2 Tập viết 2 (Tích hợp phát 
triển năng lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



85 2 Vở bài tập Đạo đức 2 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 
Đặng Xuân Điều

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

86 2 Vở bài tập Mĩ thuật 2 (Tích 
hợp phát triển năng lực số) Phạm Duy Anh, Đào Thị Hà Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

87 2
Vở bài tập Hoạt động trải 
nghiệm 2 (Tích hợp phát 
triển năng lực số)

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Đặng 
Xuân Điều, Nguyễn Hồng Kiên, Trần 
Thị Quỳnh Trang, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

88 2 Vở bài tập Âm nhạc 2 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Đặng Khánh Nhật (Chủ biên), Trần 
Ngọc Tú, Mai Linh Chi, Vũ Thanh Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

89 2
Vở bài tập Tự nhiên và Xã 
hội 2 (Tích hợp phát triển 
năng lực số)

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), 
Lương Việt Thái, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

90 2 Tiếng Anh 2 – Global 
Success, Sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc 
Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc 
Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

91 3
Vở bài tập Toán 3 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập một

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

92 3
Vở bài tập Toán 3 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập hai

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

93 3
Vở bài tập Tiếng Việt 3 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

94 3
Vở bài tập Tiếng Việt 3 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

95 3 Tập viết 3 (Tích hợp phát 
triển năng lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Lương 
Thị Hiền, Trần Thị Quỳnh Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

96 3 Tập viết 3 (Tích hợp phát 
triển năng lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Lương 
Thị Hiền, Trần Thị Quỳnh Nga

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

97 3 Vở bài tập Đạo đức 3 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 
Đặng Xuân Điều

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

98 3 Vở bài tập Mĩ thuật 3 (Tích 
hợp phát triển năng lực số) Phạm Duy Anh, Đào Thị Hà Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

99 3
Vở bài tập Hoạt động trải 
nghiệm 3 (Tích hợp phát 
triển năng lực số)

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần 
Thị Quỳnh Trang, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

100 3 Vở bài tập Âm nhạc 3 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Đặng Khánh Nhật (Chủ biên), Trần 
Ngọc Tú, Mai Linh Chi, Vũ Thanh Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

101 3
Vở bài tập Tự nhiên và Xã 
hội 3 (Tích hợp phát triển 
năng lực số)

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), 
Lương Việt Thái, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



102 3
Vở bài tập Công nghệ 3 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Vũ Thị Ngọc Thuý (Chủ biên), Đặng 
Minh Đức, Nguyễn Thị Hoa

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

103 3 Vở bài tập Tin học 3 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

104 3
Tiếng Anh 3 – Global 
Success, 
Sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan 
Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ 
Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 
Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

105 4
Vở bài tập Toán 4 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập một

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

106 4
Vở bài tập Toán 4 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập hai

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

107 4
Vở bài tập Tiếng Việt 4 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

108 4
Vở bài tập Tiếng Việt 4 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

109 4 Vở bài tập Đạo đức 4 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 
Đặng Xuân Điều

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

110 4 Vở bài tập Mĩ thuật 4 (Tích 
hợp phát triển năng lực số) Phạm Duy Anh, Đào Thị Hà Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

111 4
Vở bài tập Hoạt động trải 
nghiệm 4 (Tích hợp phát 
triển năng lực số)

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Vũ 
Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần 
Thị Quỳnh Trang, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

112 4 Vở bài tập Âm nhạc 4 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Đặng Khánh Nhật (Chủ biên), Trần 
Ngọc Tú, Mai Linh Chi, Vũ Thanh Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

113 4
Vở bài tập Công nghệ 4 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Vũ Thị Ngọc Thuý (Chủ biên), Đặng 
Minh Đức, Nguyễn Thị Hoa

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

114 4 Vở bài tập Tin học 4 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

115 4
Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 
4 (Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Dương Thị Oanh (Chủ biên), Nguyễn 
Tú Linh, Đặng Thị Phương, Trần Thị 
Lan

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

116 4
Vở bài tập Khoa học 4 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Lý Vương Ngọc Minh (Chủ biên), Phan 
Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Phúc

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

117 4
Tiếng Anh 4 – Global 
Success,
 Sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan 
Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh 
Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



118 5
Vở bài tập Toán 5 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập một

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

119 5
Vở bài tập Toán 5 (Tích 
hợp phát triển năng lực số), 
tập hai

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Nguyễn Minh 
Hải, Đặng Thị Phương Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

120 5
Vở bài tập Tiếng Việt 5 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập một

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

121 5
Vở bài tập Tiếng Việt 5 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số), tập hai

Trần Minh Hương (Chủ biên), Trần Thị 
Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan, Lương Thị 
Hiền, Thạch Thị Lan Anh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

122 5 Vở bài tập Đạo đức 5 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Nguyễn Thị Toan (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 
Đặng Xuân Điều

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

123 5 Vở bài tập Mĩ thuật 5 (Tích 
hợp phát triển năng lực số) Phạm Duy Anh, Đào Thị Hà Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

124 5
Vở bài tập Hoạt động trải 
nghiệm 5 (Tích hợp phát 
triển năng lực số)

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Nguyễn 
Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Lại 
Thị Yến Ngọc, Phương Thảo

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

125 5 Vở bài tập Âm nhạc 5 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Đặng Khánh Nhật (Chủ biên), Trần 
Ngọc Tú, Mai Linh Chi, Vũ Thanh Thủy

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

126 5
Vở bài tập Công nghệ 5 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Vũ Thị Ngọc Thuý (Chủ biên), Đặng 
Minh Đức, Nguyễn Thị Hoa

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

127 5 Vở bài tập Tin học 5 (Tích 
hợp phát triển năng lực số)

Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Hà Đặng 
Cao Tùng

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

128 5
Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 
5 (Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Dương Thị Oanh (Chủ biên), Nguyễn 
Tú Linh, Đặng Thị Phương, Trần Thị 
Lan

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

129 5
Vở bài tập Khoa học 5 
(Tích hợp phát triển năng 
lực số)

Lý Vương Ngọc Minh (Chủ biên), Phan 
Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Phúc

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

130 5
Tiếng Anh 5 – Global 
Success
, Sách bài tập

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 
Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ 
Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

131 1
Vở thực hành Toán 1 tập 1 
(Dùng cho buổi học thứ 
hai)

Lê Anh Vinh (Chủ biên) Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

132 1
Vở thực hành Toán 1 tập 2 
(Dùng cho buổi học thứ 
hai)

Lê Anh Vinh (Chủ biên) Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

133 1
Vở Thực hành Tiếng Việt 1 
tập 1 (Dùng cho buổi học 
thứ hai)

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

134 1
Vở Thực hành Tiếng Việt 1 
tập 2 (Dùng cho buổi học 
thứ hai)

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

135  Bồi dưỡng học sinh giỏi 
Tiếng Việt 3 Lê Phương Nga và các tác giả

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

136  Tài liệu giáo dục an toàn 
giao thông  

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



137 2 Tài liệu giáo dục địa 
phương lớp 2  Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

138 2 Phát triển năng lực Toán 2 - 
Tập 1,2 Nguyễn Áng (Chủ biên) và các tác giả Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

139 3 Bài tập tuần Toán 3 Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) và các tác giả Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

140 4 Tài liệu Giáo dục ATGT 
cho HS lớp 4

Hán Thị Thu Hiền, Trần Thị Ngọc 
Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 
Nguyễn Hà Trang

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

141 4 Giáo dục kĩ năng công dân 
số lớp 4

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Minh 
Hải, Đỗ Duy  Hiếu, Đỗ Đức Lân,Vũ 
Văn Luân, Lê Quang Quân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

142 4 Giáo dục an toàn trường 
học lớp 4

Phạm Việt Cường (CB), Vũ Thị  Lan 
Anh ,

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

143 4 Bài học STEM 4

Tưởng Duy Hải (Chủ biên) Vũ Thị 
Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Cẩm  Ly, 
Nguyễn Hà My, Trần Thúy Ngà, Phạm 
Văn Thuận, Nguyễn Huyền Trang, Đào 
Thị Sen

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

144 5 Tài liệu Giáo dục ATGT 
cho HS lớp 5

Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn 
Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Kim Dung, 
Phạm Thị Thu Hương, Trần Thị Thu 
Hương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

145 5 Bài học STEM 5

Tưởng Duy Hải (Chủ biên) – Trần Ngọc 
Bích – Cao Hồng Huệ – Lê Thị Thu 
Huyền – Nguyễn Thị Cẩm Ly – Nguyễn 
Hà My – Trần Thúy Ngà – Đào Thị Sen 
– Phạm Văn Thuận – Vũ Thị Ngọc Thúy 
– Tô Thị Thanh Thủy – Nguyễn Huyền 
Trang

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

146  Bộ sách Mĩ thuật STEM

Tưởng Duy Hải (Chủ biên) 
– Trần Ngọc Bích – Cao Hồng Huệ – Lê 
Thị Thu Huyền – Nguyễn Thị Cẩm Ly – 
Nguyễn Hà My – Trần Thúy Ngà – Đào 
Thị Sen – Phạm Văn Thuận – Vũ Thị 
Ngọc Thúy – Tô Thị Thanh Thủy – 
Nguyễn Huyền Trang

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

147 5 Vở Bài Tập Nâng Cao Toán 
5 - Tập 1,2

Nguyễn Đức Tấn, Tô Thị Yến

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

148 5

Ôn luyện kiến thức, phát 
triển kĩ năng tiếng Việt 5 
(dùng cho học tập cuối 
tuần) Trần Thị Hiền Lương

Công ty 
Cổ phần Sách giáo dục 
tại TP. Hà Nội

149 1 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tiếng Việt 1

Xuân Thị Nguyệt Hà (Chủ biên), 
Nguyễn Hoàng Anh, Đặng Thị Mai, 
Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Hồng 
Thuý

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

150 2 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tiếng Việt 2

Xuân Thị Nguyệt Hà (Chủ biên), Vũ 
Thanh Mai, Nguyễn Thu Phương, Phạm 
Thị Thuý, Nguyễn Hồng Thuý

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

151 3 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tiếng Việt 3

Xuân Thị Nguyệt Hà (Chủ biên), Vũ 
Thanh Mai, Nguyễn Thu Phương, 
Nguyễn Hồng Thuý, Phạm Thị Thuý

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam



152 4 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tiếng Việt 4

Xuân Thị Nguyệt Hà (Chủ biên), Phạm 
Thị Bình, Đặng Thị Mai, Nguyễn Thu 
Phương, Bùi Thị Thu Thuỷ

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

153 5 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tiếng Việt 5

Xuân Thị Nguyệt Hà (Chủ biên), Đặng 
Thị Mai, Nguyễn Thu Phương, Lê Thị 
Nga, Bùi Thị Thu Thuỷ

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

154 1 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Toán 1

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

155 2 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Toán 2

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

156 3 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Toán 3

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

157 4 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Toán 4

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

158 5 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Toán 5

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

159 3 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tin học 3 Hà Đặng Cao Tùng, Hoàng Thị Mai Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

160 4 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tin học 4 Hà Đặng Cao Tùng, Hoàng Thị Mai Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

161 5 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Tin học 5 Hà Đặng Cao Tùng, Hoàng Thị Mai Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

162 4 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Khoa học 4

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Văn Nguyên, 
Phạm Việt Quỳnh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

163 5 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Khoa học 5

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Văn Nguyên, 
Nguyễn Thuỳ Linh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

164 4 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Lịch sử và Địa lí 4

Trần Thị Hà Giang - Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (đồng Chủ biên), Đặng Tiên Dung, 
Bùi Việt Hùng, Đoàn Thị Thanh Phương

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

165 5 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Lịch sử và Địa lí 5

Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trần Thị Hà 
Giang (đồng Chủ biên), Đặng Tiên 
Dung, Bùi Việt Hùng, Nguyễn Tú Linh

Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam

166 3 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Công nghệ 3 Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Ngọc Thuý Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

167 4 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Công nghệ 4 Đồng Huy Giới, Vũ Thị Ngọc Thuý Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

168 5 Bộ đề kiểm tra, đánh giá 
Công nghệ 5 Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Ngọc Thuý Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam

         Danh mục trên gồm 168 tên xuất bản phẩm tham khảo của các môn học từ lớp 1 
đến lớp 5 trong năm học 2026-2027./.



DANH MỤC
Danh mục các xuất bản phẩm tham khảo không phê duyệt trong nhà trường 

Năm học 2026-2027
( Ban hành kem theo quyết định số:    /QĐ-TH ngày 22 tháng 09 năm 2026) 

TT Khối 
lớp TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ

 XUẤT BẢN
GHI CHÚ

1 1 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc 
cho học sinh lớp 1 Nguyễn Động NXB Kim Đồng

Chưa cần thiết để mua 
trong năm học 2026-

2027

2 2 Phát triển năng lực Toán 2 - Tập 
1,2

Nguyễn Áng (Chủ biên) và 
các tác giả  

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

3 2 Thực hành kĩ năng sống dành cho 
HS lớp 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Thư viện trường đã có 

sách

4 3 Bài tập tuần Toán 3 Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên) và các 
tác giả  

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

5  Truyện tranh Ehon: Cuộc phiêu 
lưu của những chú kiến Nhiều tác giả NXB Kim Đồng

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

6  Sách bách khoa: 10 Vạn Câu Hỏi 
Vì Sao - Động Vật Nhiều tác giả   Nhà xuất bản 

Dân Trí
Chưa cần thiết để mua 
trong năm hocj2026-

2027

7  Thơ Cho Thiếu Nhi Trần Đăng Khoa  
Chưa cần thiết để mua 
trong năm học 2026-

2027

8  
Bác Hồ và những bài học về đạo 
đức, lối sống dành cho học sinh 
lớp 2

 Nguyễn Văn Tùng (Chủ biên)
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

9  Hướng dẫn phòng chống xâm hại 
(dành cho học sinh tiểu học)

Vũ Thu Hương - Vũ Thị Lan 
Anh  

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

10   Hướng dẫn phòng tránh đuối nước 
|(dành cho học sinh tiểu học) Nguyễn Hữu Hợp (Chủ biên)

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

11  Chim cánh cụt tìm mẹ Nhã Lam (viết); Linh Vương 
(vẽ)

Nhà xuất bản Kim 
Đồng

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

12  Dế Mèn phiêu lưu ký Tô Hoài  Nhà xuất bản 
Kim Đồng

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

13  Đất rừng phương Nam Đoàn Giỏi Nhà xuất bản Kim 
Đồng

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

14  Nhóc kì lân mọc sừng búa đẽo Nguyễn Hoàng Vũ (viết); 
Linh Vương (vẽ)

Nhà xuất bản Văn 
học

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

15  Truyện đọc: Gieo Mầm Tính Cách 
- Yêu Thương Nhiều tác giả  Nhà xuất bản trẻ Chưa cần thiết để mua 

trong năm học 2026-
2027

16  Truyện đọc: Gieo Mầm Tính Cách 
- Dũng Cảm Nhiều tác giả  Nhà xuất bản trẻ Chưa cần thiết để mua 

trong năm học 2026-
2027

17  Truyện đọc: Đất Rừng Phương 
Nam Đoàn Giỏi  Chưa cần thiết để mua 

trong năm học 2026-
2027



18  Truyện đọc: Nhật Ký Trưởng 
Thành Của Đứa Trẻ Ngoan Nhiều tác giả  Nhà xuất bản Văn 

Học
Chưa cần thiết để mua 
trong năm học 2026-

2027

19  Truyện đọc: Totto-chan Bên Cửa 
Sổ Kuroyanagi Tetsuko  Chưa cần thiết để mua 

trong năm học 2026-
2027

20 4 Hoạt động Giáo dục bảo vệ môi 
trường lớp 4

Nguyễn Thị Vân Hương (CB); 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên,

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Chưa cần thiết để mua 
trong năm học 2026-

2027

21 5 Vở Bài Tập Nâng Cao Toán 5 - 
Tập 1,2 Nguyễn Đức Tấn, Tô Thị Yến Nhà xuất bản Đại 

Học Sư Phạm
Chưa cần thiết để mua 
trong năm học 2026-

2027

22 5 Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn 
Tiếng Việt

 Vũ Thị Lan, Nguyễn Hiền 
Trang (Đồng Chủ biên), Phạm 
Thị Bình, Nguyễn Thu Trang

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

23 5
Ôn luyện kiến thức, phát triển kĩ 
năng tiếng Việt 5 (dùng cho học 
tập cuối tuần)

Trần Thị Hiền Lương
 Công ty Cổ phần 
Sách giáo dục tại 

TP. Hà Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

24 3 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng 
Anh 3 – Tập 1

Bùi Văn Vinh (CB)Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

25 3 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng 
Anh 3 – Tập 2

Bùi Văn Vinh (CB)Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

26 4 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng 
Anh 4 – Tập 1

Bùi Văn Vinh (CB)Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

27 4 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng 
Anh 4 – Tập 2

Bùi Văn Vinh (CB)Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

28 5 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng 
Anh 5 – Tập 1

Bùi Văn Vinh (CB)Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

29 5 Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng 
Anh 5 – Tập 2

Bùi Văn Vinh (CB)Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

30 3 Coding 4 lập trình với Scratch 3
Nguyễn Hữu Hưng(chủ biên), 
Tạ Bích, Dương Lực, Nguyễn 
Minh, Nguyễn Hoàn

Nhà xuất bản đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

31 3 Coding 5 lập trình với Scratch 3 Học viện Vietstem
Nhà xuất bản đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

32 1 Sách giáo viên Tiếng Việt 1 tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên)

NXB Giáo dục 
Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

33 1 Sách giáo viên Tiếng Việt 1 tập 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên)

NXB Giáo dục 
Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 



34 1 Sách giáo viên Toán 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên)

NXB Giáo dục 
Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

35 1 Sách giáo viên Tự nhiên và Xã hội 
1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 
biên)

NXB Giáo dục 
Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

36 1 Sách giáo viên Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên)

NXB Giáo dục 
Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

37 1 Sách giáo viên Hoạt động trải 
nghiệm 1 Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên) NXB Giáo dục 

Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

38 1 Sách giáo viên Mĩ thuật 1
Đinh Gia Lê ( chủ biên). Trần 
Thị Biển (chủ biên) - Phạm 
Duy Anh

 

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

39 1 Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 1 
Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Quốc Tuấn 
(Chủ biên), Nguyễn Thị  Lan 
Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 
Nguyễn Bích Thủy, Lương 
Quỳnh Trang

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

40 1 Sách giáo viên Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Duy Quyết (tổng chủ 
biên)

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

41 1 Sách giáo viên môn Âm nhạc lớp 1
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Thị 
Thủy, Nguyễn Thị Nga.

NXB Giáo dục 
Việt Nam phát 

hành)
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

42 2 Tiếng Việt 2 – Tập 1 – Sách giáo 
viên

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần 
Thị Hiền Lương (Đồng Chủ 
biên), Đỗ Hồng Dương, Vũ 
Thị Thanh Hương, Vũ Thị 
Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Trần Kim Phượng

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Thư viện trường đã có 

sách

43 2 Tiếng Việt 2 – Tập 2 – Sách giáo 
viên

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần 
Thị Hiền Lương (Đồng Chủ 
biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh 
Cẩm Lan, Chu Thị Phương, 
Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Thư viện trường đã có 

sách

44 2 Toán 2 – Sách giáo viên

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Lê Anh Vinh (Chủ 
biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, 
Hoàng Quế Hương, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Thư viện trường đã có 

sách

45 2 Đạo đức 2 – Sách giáo viên
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Vũ Thị Hạnh (Chủ 
biên) và nhóm tác giả

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

46 2 Tự nhiên và Xã hội 2 – Sách giáo 
viên

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 
biên) và nhóm tác giả

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 



47 2 Hoạt động trải nghiệm 2 – Sách 
giáo viên

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thuy Anh (Chủ 
biên) và nhóm tác giả

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

48 2 Sách giáo viên môn Âm nhạc lớp 2
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Thị 
Thủy, Nguyễn Thị Nga.

NXB Giáo dục 
Việt Nam phát 

hành)
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

49 2 Sách giáo viên Mĩ thuật 2

Đoàn Thị Mỹ Hương - Đinh 
Gia Lê ( Đồng tổng chủ biên). 
Trần Thị Biển (chủ biên) - 
Phạm Duy Anh. Bạch Ngọc 
Diệp. Trần Thị Thu Trang. 
Bùi Quang Tuấn

 

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

50 2 Sách giáo viên Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Duy Quyết (tổng chủ 
biên)

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

51 2 Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 2 
Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Lương Quỳnh Trang 
(Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 
Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 
Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn 
Quốc Tuấn

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

52 3 Tiếng Việt 3 – Tập 1 – Sách giáo 
viên

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần 
Thị Hiền Lương (Đồng Chủ 
biên), Đỗ Hồng Dương, Vũ 
Thị Thanh Hương, Vũ Thị 
Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Trần Kim Phượng

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

53 3 Tiếng Việt 3 – Tập 2 – Sách giáo 
viên

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần 
Thị Hiền Lương (Đồng Chủ 
biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh 
Cẩm Lan, Chu Thị Phương, 
Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

54 3 Toán 3 – Sách giáo viên

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên), Lê Anh Vinh (Chủ 
biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, 
Hoàng Quế Hương, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

55 3 Đạo đức 3– Sách giáo viên
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên), Trần Thành Nam (Chủ 
biên) và nhóm tác giả

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

56 3 Tự nhiên và Xã hội 3 – Sách giáo 
viên

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ 
biên) và nhóm tác giả

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 



57 3 Hoạt động trải nghiệm 3 – Sách 
giáo viên

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thuy Anh (Chủ 
biên) và nhóm tác giả

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

58 3 Sách giáo viên Công Nghệ 3
Lê Huy Hoàng(Tổng chủ 
biên), Đặng Văn Nghĩa(chủ 
biên) và các tác giả khác.

Nhà xuất bản GD 
Việt Nam

Thư viện trường đã có 
sách

59 3 Sách giáo viên môn Âm nhạc lớp 3
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Thị 
Thủy, Nguyễn Thị Nga.

NXB Giáo dục 
Việt Nam phát 

hành) Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

60 3 Sách giáo viên Mĩ thuật 3

Nguyễn Xuân Nghị ( Tổng 
Chủ Biên) Trần Thị Biển - 
Đoàn Thị Mỹ Hương ( đồng 
Chủ Biên). Phạm Duy Anh. 
Bạch Ngọc Diệp. Trần Thị 
Thu Trang

 

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

61 3 Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 3 
Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Phan Hà (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 
Quốc Tuấn

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

62 3 Sách giáo viên Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Duy Quyết (tổng chủ 
biên)

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

63 4 Sách giáo viên Tiếng Việt 4 - Tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên) - Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên) - Lê Thị Lan Anh, 
Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 
Hằng, Trịnh Cẩm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

64 4 Sách giáo viên Tiếng Việt 4 - Tập 
hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên) - Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên) - Lê Thị Lan Anh, 
Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 
Hằng, Trịnh Cẩm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

65 4 Sách giáo viên Toán 4 - Tập một

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 
biên) - Lê Anh Vinh (Chủ 
biên) Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, 
Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 
Mạnh, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách



66 4 Sách giáo viên Khoa học 4

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 
kiêm Chủ biên) - Phan Thanh 
Hà (Chủ biên) - Nguyễn Thị 
Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, 
Đào Thị Sen, Triệu Anh 
Trung.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

67 4 Sách giáo viên Hoạt động trải 
nghiệm 4

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 
biên) - Bùi Thị Hương Liên 
(Chủ biên)   - Nguyễn Thụy 
Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Dương Thị Thu Hà, Trần Thị 
Tố Oanh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

68 4 Sách giáo viên Đạo đức 4

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 
biên) - Trần Thành Nam (Chủ 
biên) - Nguyễn Nguyễn Hải 
Anh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Đường Thị Diệp.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

69 4 Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 4

Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ 
biên phần Lịch sử) - Đào 

Ngọc Hùng (Chủ biên phần 
Địa lí) - Đặng Văn Đức, 
Nguyễn Thị Thu Thủy, 

Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn 
Tuyết Nga

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

70 4 Sách giáo viên Tin học 4
Nguyễn Chí Công(Tổng chủ 
biên), Hoàng Thị Mai(chủ 
biên) và các tác giả khác

Nhà xuất bản GD 
Việt Nam

Thư viện trường đã có 
sách

71 4 Sách giáo viên Công Nghệ 4
Lê Huy Hoàng(Tổng chủ 
biên), Đặng Văn Nghĩa(chủ 
biên) và các tác giả khác.

Nhà xuất bản GD 
Việt Nam

Thư viện trường đã có 
sách

72 4 Sách giáo viên môn Âm nhạc lớp 4
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 
Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Thị 
Thủy, Nguyễn Thị Nga.

NXB Giáo dục 
Việt Nam phát 

hành) Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

73 4 Sách giáo viên Mĩ thuật 4

Đinh Gia Lê ( Tổng Chủ 
Biên). Trần Thị Biển - Đoàn 
Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 
Biên). Phạm Duy Anh - Trần 
Thị Thu Trang.

 

Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

74 4 Sách giáo viên Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Duy Quyết (tổng chủ 
biên)

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 



75 4 Sách giáo viên  Tiếng Anh lớp 4 
Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Nguyễn Quốc Tuấn 
(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Trần Hương Quỳnh, Nguyễn 
Minh Tuấn

Nhà xuất bản giáo 
dục Việt Nam Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

76

5 Sách giáo viên Tiếng Việt 5 - Tập 
một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên) - Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên) - Lê Thị Lan Anh, 
Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 
Hằng, Trịnh Cẩm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

77
5 Sách giáo viên Tiếng Việt 5 - Tập 

hai
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên) - Trần Thị Hiền Lương 
(Chủ biên) - Lê Thị Lan Anh, 
Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 
Hằng, Trịnh Cẩm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

78
5 Sách giáo viên Toán 5 - Tập một Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên) - Lê Anh Vinh (Chủ 
biên) Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, 
Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 
Mạnh, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

79
5 Sách giáo viên Toán 5 - Tập hai Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên) - Lê Anh Vinh (Chủ 
biên) Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, 
Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 
Mạnh, Vũ Văn Luân

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

80
5 Sách giáo viên Khoa học 5 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) - Phan Thanh 
Hà (Chủ biên) - Nguyễn Thị 
Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, 
Đào Thị Sen, Triệu Anh 
Trung.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Thư viện trường đã có 
sách

81

5 Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 5 Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ 
biên phần Lịch sử) - Đào 
Ngọc Hùng (Chủ biên phần 
Địa lí) - Đặng Văn Đức, 
Nguyễn Thị Thu Thủy, 
Nguyễn Thừa Hỷ, Nguyễn 
Tuyết Nga

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng

82
5  Sách giáo viên Hoạt động trải 

nghiệm 5
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 
biên) - Bùi Thị Hương Liên 
(Chủ biên)   - Nguyễn Thụy 
Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, 
Dương Thị Thu Hà, Trần Thị 
Tố Oanh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng

83
5 Sách giáo viên Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên) - Trần Thành Nam (Chủ 
biên) - Nguyễn Nguyễn Hải 
Anh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, 
Đường Thị Diệp.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

84
5 Sách giáo viên Tin học 5 Nguyễn Chí Công(Tổng chủ 

biên), Hoàng Thị Mai(chủ 
biên) và các tác giả khác

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

85
5 Sách giáo viên Công Nghệ 5 Lê Huy Hoàng(Tổng chủ 

biên), Đặng Văn Nghĩa(chủ 
biên) và các tác giả khác.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Thư viện trường đã có 

sách

86
5 Sách giáo viên môn Âm nhạc lớp 5 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình (Chủ biên), Mai Thị 
Thủy, Nguyễn Thị Nga.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

87
5 Sách giáo viên Mĩ thuật 5 Đinh Gia Lê ( Tổng Chủ 

Biên). Trần Thị Biển - Đoàn 
Thị Mỹ Hương (đồng Chủ 
Biên). Phạm Duy Anh - Trần 
Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 



88
5 Bộ sách Mĩ thuật STEM Phạm Duy Anh, Vương Quốc 

Chính, Trịnh Trà My, Nguyễn 
Thị Minh Thúy, Trần Ngọc 
Thanh trang, Dương Thị Vân.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng 

89
5 Sách giáo viên Giáo dục thể chất 5 Nguyễn Duy Quyết (tổng chủ 

biên)
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
Nhà cung cấp sách

  Công ty sách Thiết bị 
Đăk Nông không có 

sách để cung ứng 

90
5 Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 5 

Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ 
biên), Trần Hương Quỳnh 
(Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, , 
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn 
Quốc Tuấn

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam Nhà cung cấp sách
  Công ty sách Thiết bị 

Đăk Nông không có 
sách để cung ứng

Danh mục trên gồm 90 tên xuất bản phẩm tham khảo của các môn học từ lớp 1 
đến lớp 5 không được phê duyệt lựa chọn trong năm học 2026-2027./.
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